
Phụ lục II 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /YTTMR-TCHC-TCKT ngày      /10/2023 của 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông) 

STT Tên vắc xin Tên hoạt chất 
Nồng độ, hàm 

lượng 
ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

01 

Vắc xin 

phòng bệnh 

uốn ván 

Virus dại (chủng Pitman 

Moore) bất hoạt bằng beta-

propiolactone được nhân 

giống trên tế bào Vero 

≥ 40 IU/0,5ml Liều 60  

02 

Vắc xin 

phòng bệnh 

dại 

Giải độc tố uốn ván tinh chế ≥  2,5 IU/0,5ml Liều 100  

 Tổng cộng: 02 danh mục 
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